Mẫu số 13
Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	TÊN BỘ ……………………. 
TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ …….
TÊN TẬP ĐOÀN, TCT ………..
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ 
TÍNH ĐẾN NGÀY … THÁNG … NĂM ...


	TT
	Chia theo khối sản xuất
	Tổng số lao động dôi dư đã được giải quyết (người)
	Tổng kinh phí thực tế đã chi trả (người)
	Chia ra

	
	
	
	
	Nghỉ hưu trước tuổi
	Thiếu tối đa 06 tháng đóng BHXH
	Nghỉ mất việc làm
	Loại HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

	
	
	
	
	Số lượng 
(người)
	Kinh phí (đồng)
	Số lượng 
(người)
	Kinh phí (đồng)
	Số lượng 
(người)
	Kinh phí (đồng)
	Số lượng 
(người)
	Kinh phí (đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	(Khối sản xuất)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	(Khối kinh doanh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kinh phí: ………………………………………. đồng 

Trong đó:

Nguồn doanh nghiệp: ………………………. đồng 

Nguồn hỗ trợ: ………………………………… đồng

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	..., ngày ….. tháng ….. năm …..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)


